
Áp dụng cho nhiều khoa/phòng 
và tình huống khác nhau

Chăm sóc bệnh viện



 
 
 
 
 
 
 
 

Dòng sản phẩm SURPLUG AD 
<Cổng kết nối có vách ngăn> 

--------------- [ 2 đặc điểm chính] ---------------  

Không cần bộ  

kết nối chuyên dụng 
Cả ống tiêm đầu trượt và đầu khoá đều có thể được kết nối mà 
không cần bộ chuyển đổi kết nối. 
Ít bộ phận kết nối hơn cho phép thao tác nhanh hơn và giảm nguy 
cơ từ việc tháo lắp các bộ phận rời.

Cấu tạo đặc biệt của Terumo 

loại bỏ dư lượng thuốc 
Việc mồi dịch được thực hiện đơn giản hơn mà không cần đuổi khí. 
Điều này đặc biệt áp dụng cho việc dùng liều nhỏ. 

Đầu Trượt Đầu Khoá 

Dòng sản phẩm SURPLUG AD 
Giúp hệ thống truyền dịch an 
toàn và đơn giản hơn đáp ứng 
nhu cầu ở các khoa/phòng 
khác nhau 

Dòng sản phẩm SURPLUG AD 

Cổng chữ T 

Kẹp: Mở Kẹp: Đóng 

Lưu ý: Đóng clamp ở dòng trên khi dùng thuốc từ cổng tiêm 



Không 
chứa 
PVC 

• : Cấp cứu • : Phòng mổ • :ICU • : Khoa tổng hợp  và Nhi khoa • : Chăm sóc tại nhà và Cộng đồng

Dòng sản phẩm SURPLUG AD 
[ Điểm đặc trưng ] 

Mặt trên phẳng dễ dàng lau khử trùng 

Mặt trên phẳng với một khe nhỏ giữa van và 
cho phép cọ rửa dễ dàng hơn và giảm nguy cơ 
các vật thể lạ xâm nhập trong khi tiêm thuốc. 

Lưu ý: Luôn sát khuẩn công tiêm trước khi tiêm thuốc, lấy máu hoặc 
truyền máu. 

Cấu trúc cho tốc độ dòng chảy cao 

Dòng SURPLUG AD có cấu trúc độc đáo để đầu 
ống tiêm được đưa trực tiếp vào van, đảm bảo tốc 
độ dòng chảy cao của thuốc hoặc chất lỏng. 
Điều này rất hữu ích khi cần tăng tốc độ dòng 
chảy trong phòng mổ, v.v.

Sử dụng vật liệu chất lượng cao 
cho hệ thống 

Van được làm bằng cao su silicon và vỏ 
bằng polypropylene, ống không chứa 
PVC, cho phép sử dụng thuốc không 
chọn lọc. 

Cao su silicone  

Polypropylene 

 

Thiết kế tập trung vào  
khả năng hiển thị 

Áp dụng cho truyền máu 

SURPLUG AD Đầu nối không kim và SURPLUG 
AD Manifold có thể được sử dụng để truyền máu 
vào đường động mạch. 

    Cổng nối không kim 
         SURPLUG AD   SURPLUG AD Manifold 

Chức năng khóa một nửa 

Đầu nối thiết kế trong mờ cho phép 
dễ dàng theo dõi dòng chất lỏng. 

                  Kênh với dòng chảy màu đỏ  

Bằng cách vặn nó thành Half-lock(như 
hình bên), dòng chảy của dung dịch thuốc 
từ tất cả các hướng có thể tạm thời dừng 
lại.

Kết nối với ống tiêm đầu trượt (Slip) 

Được cấu trúc để giúp giảm hiện tượng giật 
ngược của ống tiêm trượt trong quá trình kết 
nối. 

Khả năng tương thích với máy 
bơm truyền dịch Terumo 

Bộ SURPLUG AD Solution Administration 
tương thích với máy bơm truyền dịch của 
Terumo. 

Dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu 
Một loạt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong các 
tình huống khác nhau có sẵn, bao gồm: Đầu 
nối không kim SURPLUG AD Needle-Free 
Connector, Cổng tiêm không kim có dây nối dài 
SURPLUG AD Extension tube,  Bộ SURPLUG 
AD Solution Administration  và Khoá ba chạc 
SURPLUG AD Three-way Stopcock

(1) Đường kính trong và ngoài của ống  được kiểm soát chặt chẽ 
để đảm bảo độ chính xác của tốc độ dòng máy bơm. 

(2) Bề mặt ống được phủ một lớp silicon để tăng khả năng dễ dàng 
gắn vào máy bơm. 

Khóa nửa được thiết lập 



Dòng sản phẩm SURPLUG AD

Peripheral-line 
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I Flow 

• Bơm thuốc nhanh chóng chỉ với thao tác kéo và đẩy xylanh 

• Dây nối dài với lọc 0.2µm và đầu kết nối chất liệu  Polypropylene chất liệu không phản ứng với thuốc.
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Mã sản phẩm Phân loại quốc tế 

SA'QTF302NN 6927675509512 

SA *ET195100A 6927675510198 

SA"3TR3 6927675510426 

SA *ET2031 00 6927675510235 

SA 'QTT301 MN 6927675509581 

SA'ET206101 6927675510259 

Tl'PU300LY 6927675506931 

SA"ET209102Z 6927675510365 

SA"FT2064V0Z 6927675510372 

SA"ET5A0700 6927675510389 

Có nhiều thông số kỹ thuật khác. Bất cứ 
thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi. 

* Lưu ý: Chúng tối chỉ công khai nội dung và hình thức quảng cáo với những sản phẩm đã được cấp số lưu hành 
tại Việt Nam, không bao gồm sản phẩm SA*QTF302NN và SA *QTT301 MN

Số đăng ký lưu hành: 2100469ĐKLH/BYT-TB-CT và 220000410/PCBB-BYT
Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt 
Nam Địa chỉ: Tầng 14 , tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Đống Đa, Hà 
Nội, Việt Nam. 
Nhà sản xuất: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.
Sản xuất tại: Trung Quốc
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 119/25-CKQC-
Terumo và 120/25-CKQC-Terumo

Tất cả tên thương hiệu đã được đăng ký bởi TERUMO CORPORATION, 
không liên quan bất kỳ bên thứ 3 nào.

TVME-2509-085-VN ©TERUMO CORPORATION.May,2023. 

Đây là bản dịch tiếng Việt từ tài liệu tiếng Anh số hiệu TVME-2509-085-EN, 
đã được phát hành chính thức và công khai nội dung và hình thức quảng cáo TAP-MCS-2025-B03

Marketed by TERUMO CORPORATION 
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